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          Số:          /QĐ-SKHĐT        Ninh Thuận, ngày       tháng 01 năm 2022  

                   

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế chi tiêu nộ   ộ của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh 

Thuận 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 Quy 

định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối 

với các cơ quan nhà nước. 

Căn cứ Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế 

độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Căn cứ Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 09/08/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào 

tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 16/08/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm 

việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp 

khách trong nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận; 

Trên cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến của công chức, viên chức và ngư i 

lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

 Theo đề nghị của Trư ng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi tiêu        của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉ h N  h Thuậ . 

Đ ều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

105/QĐ-SKHĐT ngày 27/9/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư v  v ệc 

ban hành Quy chế ch  t  u t o          Sở Kế hoạch và Đầu tư  ăm 2021. 



 Trưởng c c phòng, đơn vị và toà  th  c    ch c, v    ch c,   ư    ao đ    

thu c Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như đ  u 2; 

- C c Sở: N   vụ, Tà  chí h; 

- KBNN N  h Thuậ ; 

- Ba  G  m đốc; 

- Chủ tịch CĐCS; 

- Lưu: VT, ĐTGS. 

 

  

 

 

 

 

 

    Lê Kim Hoàng 
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QUY CHẾ 

Chi tiêu nộ   ộ của Sở Kế hoạch v  Đầu tƣ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SKHĐT  ngày      /01/2022 

của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận) 

 

CHƢƠNG I 

QUI ĐỊNH CHUNG 

Đ ều 1. Phạm v    ều chỉnh v      tƣ n   p d n  

1. Quy chế  ày quy đị h c c   uy   t c,      u   đị h m c ch  t  u t o   

       cơ qua  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉ h N  h thuậ . 

2. N u      h  hí thực h ệ  th o Quy chế tự chủ  ao   m: K  h  hí tự chủ 

 o        ch  hà  ư c c   và   u   thu  hí,  ệ  hí đư c t ích đ   ạ      ụ   th o 

quy đị h của  h    uật.  

 . Quy chế  ày     ụ   cho toà  th  c    ch c và   ư    ao đ    đa   

c    t c tạ  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉ h N  h Thuậ . 

4. Không áp dụng quy định này đối v i công ch c, viên ch c và ngư   lao 

đ    các đơn vị trực thu c như: Các Ban quản lý dự á , Vă   hò   Phát tri n 

Kinh tế. 

Đ ều 2. M c  ích 

1. Công khai minh bạch trong chi tiêu, thực hiện chống lãng phí, tiết kiệm. 

2. Tạo đ  u   ệ  cho c    ch c và   ư    ao đ    hoà  thà h tốt  h ệm vụ 

đư c   ao. 

3. S   ụ      h  hí đú   mục đích, có h ệu quả. 

4. N    cao h ệu quả trong s   ụ      h  hí quả     hà h chính. 

Điều 3. N uyên tắc  

C c đị h m c ch  đảm  ảo   uy   t c : 

 1. Kh    vư t qu  chế đ  ch  h ệ  hà h  o cơ qua  có thẩm quy    a  

hành.  

 2. Phù h   v    y u cầu  h ệm vụ và  hả  ă      h  hí của cơ qua . 

 3. Tạo đ  u   ệ  cho c    ch c cơ qua  hoà  thà h tốt  h ệm vụ đư c   ao; 

đảm  ảo quy       h    h   cho c    ch c,   ư    ao đ   . 

 4. C c      u   ch   hả  đảm  ảo có đủ hóa đơ , ch    từ h    h   th o 

chế đ  tà  chí h h ệ  hà h. 

5. Thực h ệ      chủ, c ng khai trong toàn th  c    ch c, v    ch c và 

  ư    ao đ   . 

 

 



Đ ều  . Nh n  c n cứ  ể   y dựn  quy chế 

- Dựa vào chế đ , t  u chuẩ , đị h m c ch  tà  chí h h ệ  hà h của cơ qua  

 hà  ư c có thẩm quy   quy đị h. 

- Că  c  t  h h  h thực h ệ  qua c c  ăm v  ch  t  u thực tế tạ  cơ qua  và 

 ự to   ch         ch đư c   ao thực h ệ  chế đ  tự chủ. 

- N u      h  hí thực h ệ  th o Quy chế tự chủ  ao   m: Kinh phí tự chủ 

 o        ch Nhà  ư c c   và ngu   thu  hí,  ệ  hí đư c t ích đ   ạ      ụ   th o 

quy đị h. 

CHƢƠNG II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHI TIÊU NỘI BỘ 

Đ ều 5. Công tác phí  

1. Chế đ  đ  c    t c 

Chế đ  tha h to   c    t c  hí thực h ệ  th o chế đ  h ệ  hà h của  hà 

 ư c và quy đị h của tỉ h. M t  ố quy đị h cụ th  : 

 a. C c đ  u   ệ  đ  đư c tha h to   công tác phí: 

- Đư c  ã h đạo Sở,  ã h đạo  hò   c  đ  c    t c; 

- Dự tậ  hu  ,      ư      h ệ  vụ chuy   m   th o    y m  ; 

- Làm  h   ch    t o   c c vụ    có      qua  đế  c    v ệc chuy   m   

th o    y m   của c c cơ qua  t ế  hà h tố tụ  ;  

- Có đủ c c ch    từ đ  tha h to   th o quy đị h (t ừ c c t ư    h   đư c 

 hé  tha h to   th o  hươ   th c  ho  ). 

b. Nhữ   t ư    h    au đ y  h    đư c tha h to   c    t c  hí: 

- Th     a  đ  u t ị, đ  u  ư    tạ  cơ  ở y tế,  hà đ  u  ư   ,  ư      c;  

- Nhữ     ày học ở t ư   ,     đào tạo tậ  t u    à  hạ ,      hạ  đã đư c 

hưở   chế đ  đố  v   c      đ  học; 

- Nhữ     ày  àm v ệc       t o   th     a  đ  c    t c. 

2. Công tác phí khoán th o th    

a. Hà   th    că  c  t  h h  h thực tế  h ệm vụ c    t c của từ   c    

ch c  hả  có th     a   àm v ệc thực tế ít  h t      ày th    ho c thư     uy   đ  

c    t c  ưu đ    t     0   ày th   , c c  hò    ậ   a h   ch đ    hị m c ch  

 ho   c    t c  hí cho c   h  , t   h  ã h đạo Sở  h   uyệt. M c  hoán 300.000 

đ      ư   th   .  

 . C c t ư    h   c     , c    ch c đư c c  đ  học, c    t c, tậ  hu   có 

th   hạ  từ      ày t ở     t o   th    th   h    đư c hưở   c    t c  hí  ho   

t o   th   ; chế đ  c    t c  hí, học tậ , tậ  hu   đư c tha h to   th o quy 

đị h Nhà  ư c h ệ  hà h. 

c. T    c    t c  hí th    đư c tha h to   cù      v   t     ươ   th   . 

3. Thanh toán ch   hí đ   ạ : 

a. Că  c  vào tí h ch t c    v ệc của chuyế  đ  c    t c và t o    hạm vi 

  u      h  hí đư c   ao, Lã h đạo Sở   m  ét  uyệt cho c    ch c đư c đ  c    

t c  ằ    hươ   t ệ : m y  ay, tàu hỏa,   t  ho c  hươ   t ệ  c    c    ho c c c 

 hươ   t ệ   h c đảm  ảo   uy   t c  t ết   ệm, h ệu quả. 



N ư   đ  c    t c đư c tha h to   t    ch   hí đ   ạ   ao   m: 

- Ch   hí ch  u đ  và v  từ  hà ho c cơ qua  đế       ay,  a tàu,  ến xe; vé 

m y  ay, vé tàu,    vậ  tả  c    c    đế   ơ  c    t c và th o ch  u   ư c  ạ ; 

- Ch   hí đ   ạ  tạ  địa  hươ    ơ  đế  c    t c: từ chỗ   hỉ đế  chỗ  àm 

v ệc, từ      ay,  a tàu,  ế     và  ơ    hỉ ( ư t đ  và  ư t v ); 

- Cư c hà h    của   ư   đ  c    t c  ằ    hươ   t ệ  vé m y  ay t o   

t ư    h       vé  h     ao   m cư c hà h    ma   th o. 

b. Đố  v   c    ch c  h    đủ t  u chuẩ  đư c  ố t í     t  tham   a đ  

c    t c,  hư    ếu đ  c    t c c ch t ụ  ở cơ qua  từ     m t ở     mà tự túc 

 ằ    hươ   t ệ  c   h   của m  h th  đư c tha h to    ho   t    tự túc  hươ   

t ệ   ằ   0,    ít  ă    m tí h th o  hoả   c ch địa      hà h chí h và      ă   

tạ  th   đ  m đ  c    t c;  

c. Thủ tục tha h to     m    y đ  đư    có   c  hậ  của cơ qua  c  đ  

c    t c,   c  hậ  của cơ qua   ơ  đế  c    t c th o quy đị h,  ả      ha  của 

  ư   đ  c    t c, hóa đơ , cuố g vé tàu, vé máy bay. 

4. Phụ c    ưu t ú 

a. Phụ c p  ưu t ú   oà  tỉ h:  

- M c  hụ c    ưu t ú đ  t ả cho   ư   đ  c    t c   oà  tỉ h: 200.000 

đ      ày. 

- Trư ng h p cán b  công ch c đi công tác ngoài tỉnh nhưng do đơn vị tổ 

ch c đài thọ v  ti n ăn trong th i gian lưu trú thì cơ quan thanh toán 100% phụ c p 

lưu trú trong những ngày đi đư ng và thanh toán hỗ tr  50% phụ c p lưu trú trong 

những ngày h i, họp, công tác. 

 . Phụ c    ưu t ú t o   tỉ h: 

- M c  hụ c    ưu t ú đ  t ả cho   ư   đ  c    t c t o   tỉ h (   cả đ  và v  

t o     ày) 80.000 đ      ày.  

- M c  hụ c   đ  c    t c t o   tỉ h, chỉ     ụ   cho t ư    h   đ  c    

t c có đ   à  quã   đư    từ cơ qua  đế   ơ  c    t c tố  th  u  0  m đố  v   c c 

 ã thu c địa  à     h tế  ã h    hó  hă , đ c   ệt  hó  hă  th o c c quyết đị h 

của Thủ tư    Chí h  hủ ho c tố  th  u     m đố  v   c c  ã cò   ạ . 

c. C    ch c đư c c  đ  c    t c  àm  h ệm vụ t        , đảo th : Đư c 

hưở   m c  hụ c    ưu t ú  à 2 0.000 đ      ư     ày thực tế đ      , đảo (   

 ụ   cho cả  hữ     ày  àm v ệc t    đảo;  hữ     ày đ , v  t        , đảo). 

5. Tha h to   t    thu   hò     hỉ tạ   ơ  đế  c    t c 

a. Tha h to   th o h  h th c  ho  : 

- Đ  c    t c ở quậ , thà h  hố thu c thà h  hố T u   ươ   và thà h  hố là 

đ  thị  oạ  I thu c tỉ h, m c  ho   400.000 đ      ày   ư  ; 

- Đ  c    t c tạ  huyệ , thị  ã thu c thà h  hố t ực thu c T u   ươ  ; tạ  thị 

 ã, thà h  hố cò   ạ  thu c tỉ h, m c  ho    00.000 đ      ày   ư  ; 

- Đ  c    t c tạ  c c vù   cò   ạ , m c  ho   2 0.000 đ      ày   ư  ; 

- Đ  c    t c tạ  c c vù   t o   tỉ h, m c  hoán 120.000 đ       ày    ư  . 

b. Thanh toán theo hóa đơ  thực tế: 



- Đ  c    t c ở quậ , thà h  hố thu c thà h  hố T u   ươ   và thà h  hố là 

đ  thị  oạ  I thu c tỉ h: Đư c tha h to   m c     thu   hò     ủ  à 900.000 

đ      ày  hò   th o t  u chuẩ  2   ư  /phòng; 

- Đ  c    t c tạ  c c vù   cò   ạ : Đư c tha h to   m c     thu   hò     ủ 

là 600.000 đ      ày  hò   th o t  u chuẩ  2   ư    hò  ; 

- Đ  c    t c tạ  c c vù   t o   tỉ h: Đư c tha h to   m c     thu   hò   

  ủ  à  00.000 đ      ày  hò   th o t  u chuẩ  2   ư    hò  . 

- T ư    h   đ  c    t c m t m  h ho c đoà  có  ẻ   ư   ho c  ẻ   ư   

 h c      th  đư c thu   hò         th o m c     thu   hò   thực tế  hư   tố  đa 

 h    đư c vư t m c t    thu   hò   của  hữ     ư   đ  cù   đoà  (th o t  u 

chuẩ  02   ư    hò  ). 

- T ư    h     ư   đ  c    t c thu c đố  tư    thu   hò     hỉ th o t  u 

chuẩ  2   ư    hò   đ  c    t c chu   đoà  v   c c ch c  a h  ã h đạo có t  u 

chuẩ  thu   hò    h ch  ạ      ư    hò  , th    ư   đ  c    t c đư c tha h to   

th o m c     thu   hò   thực tế của  oạ   hò   t  u chuẩ  ( hò   Sta  a  ) tạ  

 h ch  ạ   ơ  c c ch c  a h  ã h đạo   hỉ và th o t  u chuẩ  02   ư    hò  . 

(Thực h ệ  th o quy đị h tạ  Đ  u  , Quyết đị h  ố  4  QĐ-UBND   ày 

26  2 20   của UBND tỉ h) 

c. Ch    từ  àm că  c  tha h to   t    thu  chỗ   hỉ   m: Vă   ả  ho c  ế 

hoạch c    t c đã đư c Thủ t ưở   cơ qua   uyệt  ố  ư      ày c  đ  c    t c; 

   y đ  đư    có đó     u của cơ qua  c  c    ch c đ  c    t c và      c  hậ  

đó     u   ày đế ,   ày đ  của cơ qua   ơ  c    ch c đế  c    t c (ho c của 

 h ch  ạ ,  hà  h ch  ơ   ưu t ú) và ho  đơ  h    h   (t o   t ư    h   tha h 

to   th o     thu   hò   thực tế). 

 . T ư    h   c     , c    ch c,   ư    ao đ    đ  c    t c  o  hả  hoà  

thà h c    v ệc đế  cuố    ày ho c  o chỉ có  hươ   t ệ  đ   ạ  ( vé m y  ay, tàu 

hỏa,   t ) từ  8     đế  24     cù     ày, th  đư c tha h to   t      hỉ của   a 

  ày   hỉ th m tố  đa  ằ    0% m c t     hò   tươ   đươ  . 

e. T ư    h   c    ch c đ  c    t c đế   ơ  cơ qua , đơ  vị  h c đã  ố t í 

đư c chỗ   hỉ  h     hả  ch  t ả t    thu  chỗ   hỉ th    ư   đ  c    t c  h    

đư c tha h to    hoả  t     ho   thu  chỗ   hỉ. Nếu  h t h ệ   hữ   t ư    h   

c    ch c đã đư c cơ qua , đơ  vị  ơ  đế  c    t c  ố t í chỗ   hỉ  h     hả  t ả 

t     hư   vẫ  đ    hị tha h to    hoả  t     ho   thu  chỗ   hỉ th    ư   đ  

c    t c  hả       ạ   ố t    đã tha h to   cho cơ qua , đơ  vị.  

Đ ều 6. Chế  ộ kho n sử d n   e ô tô: 

 Chế đ   ho      h  hí      t  đ  c    t c t o   và   oà  tỉ h     ụ   cho 

c c ch c  a h có t  u chuẩ      ụ        t  (Hệ  ố ch c vụ  ã h đạo từ 0,  đế  

 ư    ,2 ) (Theo Quyết đị h  ố 24 202  QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND 

tỉ h) 

 M c  ho   đố  v   đ  c    t c t o   tỉ h và   oà  tỉ h đư c     ụ    hư 

sau: 

 a. H  h th c  ho   th o  m thực tế: 

M c  ho    (đ    chuyế  

công tác) = 

Tổ    ố  m thực tế của 

từ   chuyế  đ  c    t c 

(km) 

  Đơ       ho   

(đ     m) 



 T o   đó: 

 + Tổ    ố  m thực tế của từ   chuyế  đ  c    t c đư c   c đị h t    cơ  ở 

 hoả   c ch thực tế của    t   h    chuy         h t từ cơ qua  đế  c c địa đ  m 

c    t c mà      t     h  oa h vậ  tả  đư c  hé   ưu th    c c đ t c    t c của 

từ   ch c  a h  hậ   ho  . 

 + Đơ       ho   (đ     m):  0.000 đ     m (đơ         h qu   từ  m    

t ở     của c c hã   ta    oạ  4 chỗ       hổ   ế  t    thị t ư    tạ  địa  hươ  ). 

 b. H  h th c  ho    ọ : Đư c     ụ   đố  v   t t cả c c ch c  a h ho c    

 ự   đố  v   từ   ch c  a h. Chỉ     ụ   t o   t ư    h   đ  c    t c thư    

 uy   t o   th    (tổ    ố   ày đ  c    t c ch ếm t     0% tổ    ố   ày  àm v ệc 

t o   th    th o quy đị h của B   uật Lao đ   ) của c c ch c  a h     ụ   

khoán. M c  ho   đư c   c đị h  hư  au: 

M c  ho   (đ    th   ) = 
Tổ    ố  m đ  c    t c 

bình quân hàng tháng (km) 
x  

Đơ       ho   

(đ     m) 

  

 T o   đó: 

 + Số  m đ  c    t c    h qu   hà   th    

 T ư    h       ụ   đố  v   t t cả c c ch c  a h: Đư c   c đị h t    cơ  ở 

tổ    ố  m đ  c    t c thực tế của  2 th    t o    ăm t ư c  h      ụ    ho   

của t t cả c c ch c  a h     ụ    ho   ch a tổ    ố ch c  a h     ụ    ho   ch a 

12 tháng. 

 T ư    h       ụ   đố  v   từ   ch c  a h: Đư c   c đị h t    cơ  ở tổ   

 ố  m đ  c    t c thực tế của  2 th    t o    ăm t ư c  h      ụ    ho   của 

ch c  a h ch a  2 th   . 

 + Đơ       ho   (đ     m):  0.000 đ     m (đơ         h qu   từ  m    

t ở     của c c hã   ta    oạ  4 chỗ       hổ   ế  t    thị t ư    tạ  địa  hươ  ). 

 T ư    h   ch c  a h     ụ   h  h th c  ho    ọ  th   h    thực h ệ  

 ho   c    t c  hí thư     uy   hà   th    th o chế đ   ho   c    t c  hí quy 

đị h tạ  Th    tư  ố 40 20   TT-BTC ngày 28/4/20   của B  Tà  chí h quy đị h 

chế đ  c    t c  hí, chế đ  h     hị; Quyết đị h  ố  4  20   QĐ-UBND ngày 

26  2 20   của UBND tỉ h và Quy chế ch  t  u        cơ qua . 

 Đ ều 7. Chi  v n phòn  phẩm, s ch   o, cƣớc phí côn  v n 

1.  Vă   hò    hẩm 

a.  Vă   hò   phẩm đư c Phò   Đ u thầu, Thẩm đị h và G  m   t đầu tư 

mua và c   cho c c  hò   hà   th    ho c quý đ  làm việc dựa trên phiếu đ  nghị  

của các phòng đảm bảo h   lý, tiết kiệm.  

b. Mực m y     h  cầ  c c  hò   đ   u t Phò   Đ u thầu, Thẩm đị h và 

Giám sát đầu tư. T ưở    hò   Đ u thầu, Thẩm đị h và G  m   t đầu tư quyết 

định việc bơm mực, trư ng h p thay m i mực in thì Phò   Đ u thầu, Thẩm đị h 

và G  m   t đầu tư trình Lãnh đạo giải quyết. 

c. Máy photocopy đư c     ụ   chung cho toàn cơ quan.  

d. Đố  v   c c  h   v    cò   ạ    m: L     ,  hục vụ,  ảo vệ cơ qua   h  có 

 hu cầu     ụ   vă   hò    hẩm,  àm đ   u t      hò   Đ u thầu, Thẩm đị h và 

G  m   t đầu tư   m  ét t   h  ã h đạo Sở  h   uyệt.  



2. S ch   o, cư c  hí     c    văn 

a. S ch   o   h ệ  vụ  hục vụ c    t c  o c c  hò     h ệ  vụ đ   u t 

G  m đốc Sở  h   uyệt. Hạ  chế tố  đa v ệc mua   m c c  oạ    ch,   o  h    cầ  

th ết. Phò   Đ u thầu, Thẩm đị h và G  m   t đầu tư tổ   h   mua  h t cho Lã h 

đạo Sở và c c  hò   đ   u t. 

b. C c tà    ệu, c    vă   h  cầ      chuy    h t  ha h do Trưởng phòng 

Đ u thầu, Thẩm đị h và G  m   t đầu tư giải quyết. 

Đ ều 8.  Chi phí   ện, nƣớc s nh hoạt 

Các Ban quản lý dự án và Sở Kế hoạch và Đầu tư cù   ch  t ả t    đ ệ , t    

 ư c sinh hoạt     ụ   t o    ăm; Số t    t ả  o Trưởng các Ban và T ưở   

Phò   Đ u thầu, Thẩm đị h và G  m   t đầu tư thống nh t phân chia kinh phí 

thanh toán. 

Đ ều 9. Chế  ộ ph  cấp t ền t u,  e n hỉ phép hằn  n m:  

C    ch c đa   c    t c tạ  Sở đủ đ  u   ệ  hưở   chế đ    hỉ  hé  hằ   

 ăm th  đư c  ố t í,      ế  c    v ệc, th     a    hỉ  hé  th o chế đ  quy đị h. 

- Chế đ   hụ c   t    tàu,      hỉ  hé   ăm của c    ch c thực h ệ  th o 

quy đị h h ệ  hà h của  hà  ư c;      u   và m c tha h to   th o quy đị h. 

- Đố  tư    đư c tha h to   t     hươ   t ệ  đ   ạ ; t     hụ c   đ  đư    

 h    hỉ  hé  hằ    ăm  à c    ch c đư c  ã h đạo đ      c      y  hé  cho đ  

  hỉ  hé  hằ    ăm đ  thăm v  ho c ch   ; co ; cha, mẹ (cả     ch    ho c     

v )  ị ốm đau,  ị chết. 

- Đ  u   ệ , th     a  và thủ tục tha h to   đư c quy đị h  hư  au: 

Đố  v   t ư    h   tha h to   t     hươ   t ệ  đ   ạ ; t     hụ c   đ  

đư     h  đ    hỉ  hé  hằ    ăm. N oà  c c ch    từ th o quy đị h, c    ch c 

  hỉ  hé   hả  có c c    y t   au đ   àm că  c  tha h to  : 

+ G  y   hỉ  héo  o  ã h đạo cơ qua  c  . 

+ Phả  có đơ  và đư c chí h quy   địa  hươ    ơ  th    h   cư t ú ho c 

cơ  ở y tế   c  hậ  có   ư   th    ị ốm đau đ  đ  u t ị ở cơ  ở y tế, đ  u t ị  à  hạ  

tạ   hà, ho c  ị chết. 

*Lưu  : Th     a  ch  t ả chỉ đư c tha h to   0   ầ  t o g  ăm. Phé  của 

 ăm  ào tha h to   t o    ăm đó. T ư    h   v  c    v ệc đư c  ã h đạo cơ qua  

cho  ù  th     a    hỉ  hé   a    ăm  au cũ   đư c tha h to   t      hỉ  hé   ăm 

 hư   chỉ đư c tha h to   t o    hạm v  th     a  chỉ h    N      ch đế  hết    

th    0   ăm  au. 

Đ ều 10. Ch  l m thêm   ờ v   ồ  dƣỡn  trực cơ quan  

 . Làm th m   oà      

a. Làm   oà      chỉ     ụ    h  G  m đốc Sở   ao  hố   ư    c    v ệc 

 h  u và y u cầu  hả    ả  quyết     đú   th     a  quy đị h. 

 b. Khi có yêu cầu  àm th m    , c c  hò    àm    y đă       àm th m     

t   h G  m đốc  ở  h   uyệt và chuy   cho Phò   Đ u thầu, Thẩm đị h và G  m 

  t đầu tư 0   ả  đ  th o  õ , ch m c     àm cơ  ở tha h to  . Đă       àm th m 

     hả   h   õ họ t     ư    àm th m    ,   ày và     đă       àm th m,     

 u   cụ th  từ   c    v ệc  àm th m. 



 c. M c tha h to    àm th m     thực h ệ  th o chế đ  quy đị h h ệ  hà h 

của Nhà  ư c. Nếu th     a   àm th m     t    200       ư    ăm th  cơ qua   ẽ 

 ố t í   hỉ  ù th     a  vư t. 

 2. Ch       ư    t ực cho c    ch c và   ư    ao đ    t ực cơ qua  và  àm 

th m     đố  v   c    v ệc  h    thu c   h ệ  vụ chuy   m    hư t ực  ễ, tết, 

 ão  ụt,      ế  h   ơ tà    ệu ho c  o  hữ   y u cầu đ t  u t  h c th o  h   

cô   của  ã h đạo Sở; m c ch  : 

 a. T ực  a    ày : 150.000 đ      ư     ày. 

 b. T ực  a  đ m  : 200.000 đ      ư   đ m. 

Đ ều 11. Ch  t ếp kh ch, hộ  n hị 

1. V ệc t ế   h ch: Do G  m đốc Sở quyết đị h. Khoả  ch  t ế   h ch chỉ    

 ụ   từ   u      h  hí đư c   ao thực h ệ  chế đ  tự chủ và c c   u   thu h   

 h    h c của cơ qua . 

          2. Ch  m   cơm: M c ch  t ế   h ch tố  đa  h    qu  200.000 đ    0   u t 

đố  v   c c đoà   h ch  à Tỉ h ủy, H   đ     h      , Ủy  a   h      , c c  ở, 

ban, ngành  tỉ h  h c đế   àm v ệc tạ  Sở. 

Đ ều 12. H  tr    o tạo,  ồ  dƣỡn  tron  nƣớc     vớ  c n  ộ, côn  

chức, v ên chức 

Th o quy đị h h ệ  hà h. 

Đ ều 13. Ch  cho côn  t c   y dựn  V n  ản quy phạm ph p luật v  

ho n th ện hệ th n  ph p luật 

1. Đố  v   N hị quyết của H   đ     h      , Quyết đị h của Ủy  a   h   

dân ban hành: M   ho c thay thế:  0.000.000 đ    0  vă   ả ;    a đổ ,  ổ  u   

 ằ   80% đị h m c ch  đố  v   vă   ả  đư c  a  hà h m   ho c thay thế. 

2. Ch    từ tha h to     m:  

a. Quyết đị h ho c vă   ả   h   uyệt chươ   t   h,  ế hoạch   y  ự   vă  

 ả  quy  hạm  h    uật của c   có thẩm quy  . 

b. Vă   ả  quy  hạm  h    uật đư c c   có thẩm quy    a  hà h. 

Đ ều 1 . Ch  kh c 

Chi v ế   ta  , m c thanh toán m t  ầ   à  .000.000 đ   . 
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Đ ều 15. Sử d n    ện thoạ   

 . Số m y đư c  ọ  qua  hệ c    t c  a   oà  tỉ h và  ọ   ố m y    đ    

 ao   m: m y Ba     m đốc, m y Phò   Đ u thầu, Thẩm đị h và G  m   t đầu tư 

và  hò   Đă    ý kinh doanh.  

Đ ệ  thoạ     đ    và đ ệ  thoạ   hà       của Lã h đạo Sở thực h ệ   ho   

th o chế đ  h ệ  hà h:  

+ G  m đốc Sở:   0.000 đ    th   .  

+ Phó    m đốc Sở: 80.000 đ    th   . 



2. Mỗi phòng chỉ s  dụng 1 số điện thoại bàn cố định (có th  đ t nhi u máy) 

và   ao T ưở    hò   chịu t  ch  h ệm quả         ụ   t    t  h thầ  t ết   ệm. 

Đ ều 16. Sử d n    ện  

1. Ban ngày khi hết gi  làm việc ho c không có ngư i trong phòng phải t t 

hết đèn chiếu sáng, quạt, máy đi u hòa. Ban đ m chỉ s  dụng 1 bóng đèn phòng 

bảo vệ và bóng đèn hành lang cơ quan.  

2. Các thiết bị s  dụng khác như máy vi tính, máy in, máy phô tô khi hết gi  

làm việc phải t t t t cả các thiết bị k  cả ổn áp, cục tích điện... đ  hạn chế tiêu thụ 

điện năng do chạy không tải. 

3. Th i gian s  dụng máy đi u hoà: Buổi sáng từ 9h00 đế  11h00, buổi chi u  

từ 13h30 đế  16h30.  

Đ ều 17. Sử d n  nƣớc s nh hoạt 

C     , c    ch c cơ qua       cao   th c t  ch  h ệm,     ụ   t ết   ệm 

tố  đa  ư c    h hoạt, tự    c  h c  hục và   o  ị  th   cho Phò   Đ u thầu, 

Thẩm đị h và G  m   t đầu tư  h   h t h ệ   ự cố   y th t tho t  ư c.  

Phò   Đ u thầu, Thẩm đị h và G  m   t đầu tư c  bảo vệ cơ quan thư ng 

xuyên ki m tra và báo cáo các trư ng h p vi phạm đ  x  lý. 

Đ ều 18.  Sử d n   e ô tô ph c v  côn  t c 

 .  Đị h m c t  u hao  h      ệu: 

Đố  v      LANDCUISER  à 23  ít  ă    00 Km;  e LANDPRADO là 20 

 ít  ă    00 Km;  xe FORTUNE là 20 lít xăng/100 Km. Tỷ  ệ  h t thực h ệ  th o 

quy đị h h ệ  hà h. 

2. Quy đị h v    a     au  h  đ  c    t c: 

a. Đị h m c t  u hao cho Vă   hò    hẩm cho        đầu   : 

Dầu thơm,  hă   au    qu                                =      80.000 đ 

R a    hà   qu :     06  ầ     00.000 đ  ầ         = 600.000 đ 

     Tổn  cộn :       6  .     ồn  

c. Khoả    .000  m  ho c   th    th         có t  ch  h ệm   o c o T ưở   

 hò   Đ u thầu, Thẩm đị h và G  m   t đầu tư đ  thay  h t   .  

T      a    và thay  h t     đư c tha h to   từ    h  hí ch  thư     uy   

và đư c tha h to   th o qu .  

3. S   ụ     : 

a. X    t  cơ qua      ụ    hục vụ cho  ã h đạo Sở đ  c    t c. Lã h đạo 

Sở  h  đ   hả    o cho  hò   Đ u thầu, Thẩm đị h và G  m   t đầu tư   ết đ  đ  u 

   và th o  õ  quả      ă      ( ếu     ụ      h  hí của Sở).  

b. C c  hò   có  hu cầu đ  c    t c từ     ư   t ở    ,  hò    àm đ   u t 

       đ  c    t c  h   õ  ố   ư   đ , đố  tư   , th     a , địa đ  m,      u   c    

v ệc t   h  ã h đạo Sở  h   uyệt, chuy     hò   Đ u thầu, Thẩm đị h và G  m   t 

đầu tư đ  u   .  

c. L       hả   h  ché  đầy đủ ch  t ết v    ư   đư c     ụ      (th     an 

đ , chỉ  ố Km t ư c  h  đ  và  au  h  v ,   ư       ụ      ký xác nhận số Km và 

tự chịu trách nhiệm)  àm cơ  ở cho   hò   Đ u thầu, Thẩm đị h và G  m   t đầu 

tư thanh toán. 



Các trư ng h p khác thực hiện theo quy định hiện hành và theo quyết định 

của Giám đốc Sở. 

Đ ều 19. Sử d n  k nh phí quản l  h nh chính t ết k ệm  ƣ c 

 .  Kết thúc  ăm:  au  h  đã hoà  thà h  h ệm vụ c    t c đư c   ao. Nếu 

 ố ch  thực tế th   hơ   ự to      h  hí quả     hà h chí h đư c   ao thực h ệ  

chế đ  tự chủ th   hầ  chê h  ệch  ày  à    h  hí hà h ch  h t ết   ệm đư c. 

2.  Tùy th o  ết quả    h  hí quả     hà h chí h t ết   ệm đư c t o    ăm. 

Ba  G  m đốc Sở  au  h  thố    h t v   C    đoà  cơ  ở và c     ha  t o   toà  

th  c     , c    ch c đư c     ụ   cho c c      u    hư sau: 

- Bổ  u   thu  hậ  cho c    ch c và   ư    ao đ   . 

- Ch   h   thưở   đ t  u t,  h    hục vụ  h ệm vụ chí h t ị cho tậ  th , c  

 h   có thà h tích th o  ết quả c    v ệc và thà h tích đó    ó    oà  chế đ  

 h   thưở   th o quy đị h h ệ  hà h của Luật th  đua  h   thưở  ; 

- Ch  cho c c hoạt đ     húc     tậ  th : Ch  t    cho c    ch c,   ư    ao 

đ    vào c c   ày   hỉ  ễ, tết t o    ăm; ch  t   c    hó  hă  đ t  u t; t   c   

h ếu, hỷ, thăm hỏ  ốm đau; t   c     hỉ hưu,   hỉ m t   c; hỗ t   cho c    ch c, 

  ư    ao đ     h  thực h ệ  t  h   ả       chế. 

- Ch  c c  h ệm vụ  h c  o Lã h đạo Sở quyết đị h. 

- V  m c ch  tùy th o t  h h  h thực tế, Lã h đạo Sở quyết đị h m c ch  cho 

 hù h  . 

- T ích  ậ  quỹ  ự  hò   ổ  đị h thu  hậ  cho c    ch c,   ư    ao đ   : 

Số    h  hí t ết   ệm đư c, cuố   ăm chưa     ụ   hết đư c chuy   vào quỹ  ự 

 hò    a    ăm t ế  tục     ụ  . 

Đ ều 20. Ch  trả thu nhập t n  thêm cho côn  chức v  n ƣờ  lao  ộn :  

a. C ch   c đị h:  

T o    hạm v    u      h  hí t ết   ệm đư c, cơ qua  thực h ệ  chế đ  tự 

chủ đư c     ụ   hệ  ố tă   th m quỹ t     ươ   tố  đa  h    qu   ,0 (m t)  ầ   o 

v   t     ươ     ạch,  ậc, ch c vụ  o  hà  ư c quy đị h đ  t ả thu  hậ  tă   th m 

cho c    ch c và   ư    ao đ   . Quỹ t     ươ   đ  t ả thu  hậ  tă   th m m t 

 ăm đư c   c đị h th o c    th c: 

QTL = Lmin x K1 x K2 x L x 12 tháng 

Trong đó:  

QTL: Là Quỹ t     ươ     ạch,  ậc, ch c vụ của cơ qua  đư c  hé  t ả tă   

th m tố  đa t o    ăm;  

Lm  : Là m c  ươ   cơ  ở (đ    th   ) h ệ  hà h  o  hà  ư c quy đị h;  

K : Là hệ  ố đ  u chỉ h tă   th m thu  hậ  (tố  đa  h    qu   ,0  ầ );  

K2: Là hệ  ố  ươ     ạch,  ậc, ch c vụ    h qu   của cơ qua ;  

L: Là  ố      chế đư c   ao và  ố  ao đ    h   đ     h      c đị h th   hạ  

đố  v   m t  ố ch c  a h th o quy đị h của  h    uật và đư c c   có thẩm quy   

 h   uyệt.  

b. C ch tí h đ  ch  t ả thu  hậ  tă   th m: 



Dựa t     ết quả thực h ệ   h ệm vụ của từ   c    ch c và   ư    ao đ    

đư c  h    oạ  th o A, B, C, D đư c Lã h đạo Sở đ  h     t ư c đó.  

c. Tạm ch  t ư c c c  hoả  thu  hậ  tă   th m: 

Că  c  t  h h  h thực h ệ  của qu  t ư c,  ếu  ét th y cơ qua  có  hả  ă   

t ết   ệm đư c    h  hí; Lã h đạo Sở că  c  vào  ố    h  hí có th  t ết   ệm đư c 

đ  quyết đị h tạm ch  t ư c thu  hậ  tă   th m cho c    ch c và   ư    ao đ ng 

t o   cơ qua  th o qu . M c tạm ch  hà   qu  tố  đa  h    qu  60% quỹ t    

 ươ     ạch,  ậc, ch c vụ  o  hà  ư c quy đị h t o   m t qu  của cơ qua ;  

T o    ăm, Lã h đạo Sở că  c  vào  ố    h  hí có  hả  ă   t ết   ệm đư c 

đ  quyết đị h tạm ch  t ư c đố  v   c c hoạt đ     húc    , ch   h   thưở   đị h 

   ho c đ t  u t cho tậ  th , c   h   và hạch to   th o  õ   hoả  tạm ch ;  

CHƢƠNG IV 
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Đ ều 21.  H ệu lực th  h nh 

Quy chế  ày đư c     ụ   từ   ày ký và thay thế Quy chế  a  hành kèm 

th o Quyết đị h  ố 105 QĐ-SKHĐT   ày 27/9/2021 của G  m đốc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư; c c quy đị h  h c chưa quy đị h t o   Quy chế  ày thực h ệ  th o chế 

đ  h ệ  hà h của Nhà  ư c. 

Đ ều 22. Tr ch nh ệm thực h ện 

1. T ưở    hò   Đ u thầu, Thẩm đị h và G  m   t đầu tư, T ưở   c c 

 hò   thu c Sở, c     , c    ch c và   ư    ao đ   . 

2. C c Ba  quả      ự    thu c Sở và   hò   Đ u thầu, Thẩm đị h và G  m 

  t đầu tư Ph t t     K  h tế că  c  quy đị h của Ủy  a   h       tỉ h và quy chế 

 ày đ    y  ự   quy chế ch  t  u        đơ  vị m  h. 

Trong qu  t   h thực h ệ   ếu có vư    m c đ    hị c c đ    chí  hả    h 

G  m đốc Sở (qua T ưở    hò   Đ u thầu, Thẩm đị h và G  m   t đầu tư) đ  

đư c   m  ét  ổ  u     a đổ . Quy chế  ẽ đư c đ  u chỉ h,  ổ  u   hằ    ăm tạ  

H     hị c     , c    ch c ho c  h  có chế đ  quy đị h m   của  hà  ư c./.  
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